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DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, THẠC SĨ KINH DOANH QUỐC TẾ,  

THẠC SĨ TIN HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH ĐỢT 2 NĂM 2022   

(ban hành kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-TQT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Quốc tế) 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Trường đại học 
Ngành  

tốt nghiệp 

Chứng chỉ 

ngoại ngữ 

Tổng 

điểm 

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH           

1 Trần Thị Ngọc Ánh 12/11/2001 Nữ Hà Giang Học viện Tài chính 
Bảo hiểm – Ngân 

hàng – Tài chính 
Aptis B2 72.0 

2 Trần Tiến Duy 22/10/1999 Nam Nam Định Học viện Ngân hàng Tài chính ngân hàng Aptis C 69.7 

3 Tạ Ngọc Điền 29/01/1992 Nam Hà Nội Đại học Bang Oregon Tài chính Văn bằng 76.2 

4 Lê Thị Hương Giang 01/10/1979 Nữ Quảng Ngãi 

Trường Đại học Ngoại ngữ 

(nay là trường Đại học  

Hà Nội) 

Tiếng Anh 
Cử nhân  

tiếng Anh 
74.0 

5 Nguyễn Mậu Thế Anh 28/05/1999 Nam Hà Nội Đại học DePauw Khoa học máy tính Văn bằng 72.7 

6 Đỗ Gia Huy 10/08/1999 Nam Hà Nội Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
Cử nhân TQT 70.5 



CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KINH DOANH QUỐC TẾ           

1 Nguyễn Quý Dương 22/07/1999 Nam Hà Nội Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế Cử nhân TQT 83.0 

2 Đinh Thùy Dương 08/10/1991 Nữ Hà Nội 
Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN 
Tiếng Anh 

Cử nhân  

tiếng Anh 
77.2 

3 Nguyễn Khắc Huy 31/03/1998 Nam Vĩnh Phúc 
Trường Quốc tế - ĐHQGHN 

Liên kết Trường Keuka 

Quản trị - Tinh thần 

kinh doanh 
Cử nhân TQT 73.5 

4 Doãn Lê Hùng 13/10/2000 Nam Nghệ An 
Trường Đại học Kinh tế  

quốc dân 
Quản trị kinh doanh 

Bằng tiếng 

Anh Bậc 3  
67.3 

5 Trần Việt Thu 02/06/2000 Nữ  Hà Nội Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế Cử nhân TQT 68.7 

6 Lê Thị Vân Trang 10/08/1997 Nữ Hà Nội Trường Đại học Ngoại Thương 
Luật Thương mại 

Quốc tế 

Toeic  

(Nghe 485 - 

Đọc 425 - Viết 

160 - Nói 150) 

78.5 

7 Nguyễn Quốc Trung 06/10/1999 Nam Hà Nội Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
Cử nhân TQT 72.0 

8 Trần Thị Hải Yến 20/12/1986 Nữ Hưng Yên Trường Đại học Ngoại Thương 
Tiếng Anh  

thương mại 

Cử nhân  

tiếng Anh 
75.5 

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TIN HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH         

1 Nguyễn Minh Tuấn 25/01/2000 Nam Hà Nội Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
Tin học và Kĩ thuật 

máy tính 
Cử nhân TQT 80.7 

   Danh sách ấn định 15 thí sinh./.                                                                                                     


